	ĐIỂM CHUẨNVÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 - 2017 TẠI TỈNH BẮC GIANG

	STT
	TÊN TRƯỜNG
	NV1
	NV2

	1
	THPT Việt Yên 1
	30.5
	32.5

	2
	THPT Việt Yên 2
	23
	25.1

	3
	THPT Lí Thường Kiệt
	22.3
	25.5

	4
	THPT Tân Yên 1
	29.1
	34.5

	5
	THPT Tân Yên 2
	21
	23

	6
	THPT Nhã Nam
	22.5
	26.8

	7
	THPT Lục Ngạn
	22.7
	29.7

	8
	THPT Phương Sơn
	26.8
	28.8

	9
	THPT Cẩm Lí 
	22.4
	25.4

	10
	THPT Tứ Sơn
	14.5
	16.5

	11
	THPT Yên Thế
	19
	21

	13
	THPT Bố Hạ
	22.8
	24.8

	14
	THPT Mỏ Trạng 
	14.8
	20.7

	15
	THPT Giáp Hải
	15.3
	23.5

	16
	THPT Hiệp Hòa 1
	29.9
	31.9

	17
	THPT Hiệp Hòa 2
	28.7
	30.7

	18
	THPT Hiệp Hòa 3
	27.6
	29.8

	19
	THPT Hiệp Hòa 4
	20.3
	27.6

	20
	THPT Yên Dũng 1
	21.3
	23.5

	21
	THPT Yên Dũng 2
	26.8
	28.8

	22
	THPT Yên Dũng 3
	22.5
	25.3

	23
	THPT Sơn Động 
	12.5
	31.8

	24
	THPT Sơn Động 2
	14.9
	16.9

	25
	THPT Sơn Động 3
	Xét tuyển theo quy chế
	

	26
	THPT Lục Ngạn 1
	25.9
	27.9

	27
	THPT Lục Ngạn 2
	17.6
	20.3

	28
	THPT Lục Ngạn 3
	21
	23.1

	29
	THPT Lục Ngạn số 4
	11.5
	14

	30
	THPT Lạng Giang 1 
	27.9
	29.9

	31
	THPT Lạng Giang 2
	23.8
	25.8

	32
	THPT Lạng Giang 3
	20
	22.8

	33
	THPT Ngô Sỹ Liên
	35
	37

	34
	THPT Thái Thuận
	28.6
	33.9


